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11 12 13 14 15 16

1 Lĩnh vực Tư pháp 115 0 115 113 2 0 111 2 2 0 0 115 4

2 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lĩnh vực Lao động-Thương binh&Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Lĩnh vực Nông nghiệp&Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lĩnh vực Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Lĩnh vực Nội vụ 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0

8 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Lĩnh vực Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 23 tháng 02 năm 2023)
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11 Lĩnh vực Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Lĩnh vực Hành chính thông thường không 

nằm trong bộ thủ tục hành chính
86 0 86 86 0 0 86 0 0 0 0 0 0

207 0 207 205 2 0 203 2 2 0 0 121 4Tổng cộng



* Ghi chú: Hướng dẫn ghi biểu mẫu.
- Đối với lĩnh vực hành chính thông thường không nằm trong bộ thủ tục hành chính: hàng này cập nhật số liệu (lấy số liệu)  những thủ tục không có 
trong bộ thủ tục hành chính đang giải quyết theo thẩm quyền phường, xã nhưng thực tế có phát sinh hồ sơ. Ví dụ: Đơn xin việc, Sơ yếu lí lịch,.v.v.v....
- Cột 7, 8, 9 nên phân loại số lượng cụ thể để cung cấp số liệu sao cho cột 6 = cột 7 + cột 8 + cột 9
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